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第 一 章
Đệ1 nhứt2 chương3
BÀI3 THỨ1 NHỨT2



我 ngã, ta, tôi, tao. — 汝 nhữ (氵水 thủy, nước + 女 nữ, gái, đàn bà) mầy, mi, ngươi, nhà ngươi. — 有 hữu, có. — 無 vô, chăng, không. chẳng. — 乎 hồ, sao, ôi, hơn, chăng, nơi. — 也 dã, vậy. (hư từ). — 一 nhứt, một. — 二 nhị, hai. — 三 tam, ba. — 馬 mã, ngựa. — 牛 ngưu, trâu. — 羊 dương, dê, trừu, chiên.



	

汝1 有2 馬3 乎4
無1 也2[1]
汝1 有2 我3 馬4 乎5
有1 也2
汝1 有2 一3 馬4 乎5
無1 也2



 


	

Mầy1 có2 ngựa3 sao4?

Không1.

Mầy1 có2 con-ngựa3 của-tao4 sao5?

Có1.

Mầy1 có2 một3 con-ngựa4 sao5?

Không1.




 








Mầy có trâu sao? — Không. — Mầy có một con ngựa sao? — Tôi có một con ngựa, hai con trâu. — Mầy có trâu của tao sao? — Không. — Mầy có hai ba con dê sao? — Có. — Mầy có dê có ngựa sao? — Tôi có ngựa, không có dê. — Mầy có ngựa, trâu của tao sao? — Không. — Con gái mầy có một con trâu nước sao. — Không.




第 二 章
Đệ1 nhị2 chương3
BÀI3 THỨ1 HAI2



吾 ngô (五 ngủ, năm + 口 khẩu, miệng) ta, tao, tôi. —


	▲ Chữ dã đây, nghĩa là vậy là thiệt; như Phansa nói: oui certes, non certes; Ta nói: có thiệt, không ngay, vậy.
Phải kêu con nít lên bản mà dạy viết: chấm, ngan, sổ, đá, phết, cho nhấm cách, cho phải phép, đặng cho quen, cho nhớ mặt chữ.
Trò A! chữ ngưu, nghĩa là gì? — Thưa, ngưu là trâu. — Viết làm sao? — Thưa, một phết, hai ngan, một sổ. — Phải.














[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Au_hoc_khai_mong_1892.pdf/7&oldid=131923”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 02:06 vào ngày 22 tháng 4 năm 2022
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, 02:06.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








